PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH BA
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
TOÁN 6 _ NĂM HỌC 2022-2023
PHẦN I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN


Câu 1.Cho . Biết Vậy n bằng 



Câu 2.Cho . Số dư của B khi chia cho 5 bằng ? 



Câu 3.Số nguyên tố nhỏ nhất để tổng chia hết cho nó là 





Câu 4.Cho hai số tự nhiên nhỏ hơn có tổng bằng và của chúng bằng 34. Tích của hai số đó bằng :




Câu 5.Số tự nhiên thỏa mãn là 



Câu 6.Tổng có giá trị bằng ?




Câu 7.Cho là các số tự nhiên thỏa mãn các hệ thức . Khẳng  định nào sau đây là đúng ?




Câu 8.Số các giá trị của sao cho 




Câu 9.Tìm được bao nhiêu số tự nhiên sao cho là số nguyên tố 




Câu 10.Cho . Số nghịch đảo của là :




Câu 11.Có bao nhiêu cặp số nguyên thỏa mãn 





Câu 12.Biết rằng là các số tự nhiên thỏa mãn , tổng 


Câu 13.Cho 12 diểm phân biệt trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng, cứ qua hai diểm ta kẻ được một đường thẳng . Số đường thẳng kẻ được là ?




Câu 14.Vẽ tia phân biệt chung gốc, biết rằng trong hình vẽ có 120 góc. Giá trị của là 





Câu 15.Cho . Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho .Số đo là :






Câu 16.Trên tia Ox lấy ba điểm sao cho Biết . Độ dài đoạn thẳng là :


PHÂN II. TỰ LUẬN (12 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm)
1) 
Tính 
2) 


Cho là các số nguyên tố . Chứng minh là hợp số 
Câu 2. (3,0 điểm)
a) 
 Rút gọn biểu thức 
b) 
Chứng minh là một số tự nhiên 
Câu 3. (3,0 điểm)
1) 

Tìm biết : 
2) 
Chứng tỏ rằng với mọi số nguyên n thì phân số là phân số tối giản




Câu 4. (3,0 điểm) Cho điểm O nằm giữa hai điểm và B. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng vẽ ba tia sao cho 
a) 
Tính số đo các góc 
b) 
Chứng tỏ OD là tia phân giác của 
ĐÁP ÁN
PHẦN I . TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
1C	2A	3B	4D	5B	6C	7A	8C	9B	10D	11B
12C	13C	14B	15A	16D
PHÂN II. TỰ LUẬN (12 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm)
3) 
Tính 

Ta có chia 4 được 505 và dư 1
Từ số hạng thứ hai trở đi, ta nhóm tổng A thành 505 nhóm, mỗi nhóm 4 số hạng liên tiếp


4) 


Cho là các số nguyên tố . Chứng minh là hợp số 


là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p có dạng 


Nếu thì mà p+4>3 nên p+4 là hợp số (ktm)


Vậy p có dạng . Khi đó 

Lại có là hợp số 


Vậy nếu là các số nguyên tố thì p+8 là hợp số 
Câu 2. (3,0 điểm)
c) 
 Rút gọn biểu thức 


d) 
Chứng minh là một số tự nhiên 


Câu 3. (3,0 điểm)
3) 

Tìm biết : 


4) 
Chứng tỏ rằng với mọi số nguyên n thì phân số là phân số tối giản

Gọi 



Vậy với mọi số nguyên n thì phân số là phân số tối giản 




[bookmark: _GoBack]Câu 4. (3,0 điểm) Cho điểm O nằm giữa hai điểm và B. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng vẽ ba tia sao cho 
[image: ]
c) 
Tính số đo các góc 



Vì và là hai góc kề bù nên 



Vì và là hai góc kề bù nên 
d) 
Chứng tỏ OD là tia phân giác của 


Trên cùng một nửa mặt phẳng  bờ là đường thẳng AB có nên tia OC nằm giữa hai tia 




Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB có nên tia OE nằm giữa hai tia 




Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng có nên tia OC nằm giữa hai tia OB và OE



Từ (1), (2), (3) suy ra 

Vậy OD là tia phân giác của 

image3.wmf
.2018.2019.2020.2021

ABCD


image48.wmf
.8,6.8.7.8,4

AcmBcmCcmDcm


oleObject48.bin

image49.wmf
123456789....2018201920202021

A

=+--++--+++--+


oleObject49.bin

image50.wmf
,4

pp

+


oleObject50.bin

image51.wmf
(

)

3

p

>


oleObject51.bin

image52.wmf
8

p

+


oleObject52.bin

oleObject3.bin

image53.wmf
(

)

22715

2

14

11.3.39

2.3

-


oleObject53.bin

image54.wmf
(

)

201094

200892

1

73

10

A

=-


oleObject54.bin

image55.wmf
,

x


oleObject55.bin

image56.wmf
(

)

1111101

.......

5.88.1111.1431540

xx

++++=

+


oleObject56.bin

image57.wmf
310

27

n

n

-

-


oleObject57.bin

image4.wmf
987

111111......111

B

=+++++


image58.wmf
A


oleObject58.bin

image59.wmf
AB


oleObject59.bin

image60.wmf
,,

OCODOE


oleObject60.bin

image61.wmf
·

·

·

38,98,54

BOCAODAOE

=°=°=°


oleObject61.bin

image62.wmf
·

·

,

BODBOE


oleObject62.bin

oleObject4.bin

image63.wmf
·

COE


oleObject63.bin

oleObject64.bin

image64.wmf
2021


oleObject65.bin

image65.wmf
(

)

(

)

(

)

123456789....2018201920202021

123456789....2018201920202021

10....01

A

A

=+--++--+++--+

=+--++--+++--+

=+++=


oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

image5.wmf
.0.1.2.3

ABCD


image66.wmf
p


oleObject70.bin

image67.wmf
(

)

3132*

khoackkN

++Î


oleObject71.bin

image68.wmf
32

pk

=+


oleObject72.bin

image69.wmf
4324363

pkk

+=++=+

M


oleObject73.bin

image70.wmf
31

k

+


oleObject74.bin

oleObject5.bin

image71.wmf
8318393

pkk

+=++=+

M


oleObject75.bin

image72.wmf
838

pp

+>Þ+


oleObject76.bin

image73.wmf
;4

pp

+


oleObject77.bin

image74.wmf
(

)

3

p

>


oleObject78.bin

oleObject79.bin

image75.wmf
(

)

22715293029

2

228228

14

11.3.3911.333.(113)3.8

6

2.32.34

2.3

---

====


image6.wmf
1113

35

+


oleObject80.bin

oleObject81.bin

image76.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

201094

201094201094

50223

2008924450223

111

7373240181

101010

11

......1...........1...............0

1010

A

Sotunhien

æö

=-=-=-

ç÷

èø

=-==


oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

image77.wmf
(

)

1111101

.......

5.88.1111.1431540

333303111111101

...........

5.88.11(3)15405881131540

11303

305

531540

xx

xxxx

x

x

++++=

+

Û+++=Û-+-++-=

++

Þ-=Þ=

+


oleObject85.bin

oleObject86.bin

image78.wmf
(

)

(

)

310;27*

UCLNnnddN

--=Î


oleObject6.bin

oleObject87.bin

image79.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2310

310

231032711

27

327

nd

nd

nnddd

nd

nd

-

ì

-

ì

ï

ÞÞÞ---ÞÞ=

íí

-

-

î

ï

î

M

M

MM

M

M


oleObject88.bin

image80.wmf
310

27

n

n

-

-


oleObject89.bin

oleObject90.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

oleObject93.bin

image81.emf
A

B

E

D

C

O


image7.wmf
1113

.3.2.3.35

ABCD

+


oleObject94.bin

image82.wmf
·

BOD


oleObject95.bin

image83.wmf
·

AOD


oleObject96.bin

image84.wmf
·

·

·

·

1809818082

BODAODhayBODBOD

+=°+°=°Þ=°


oleObject97.bin

image85.wmf
·

BOE


oleObject98.bin

image86.wmf
·

AOE


oleObject7.bin

oleObject99.bin

image87.wmf
·

·

·

·

18054180126

BOEAOEBOEBOE

+=°Þ+°=°Þ=°


oleObject100.bin

oleObject101.bin

image88.wmf
·

·

(

)

3882

BOCBOD

<°<°


oleObject102.bin

image89.wmf
,

OBOD


oleObject103.bin

image90.wmf
·

·

·

·

·

(

)

0

3882441

BOCCODBODCODCOD

Þ+=Þ+=°Þ=°


oleObject104.bin

image8.wmf
200,


image91.wmf
·

·

(

)

5498

AOEAOD

<°<°


oleObject105.bin

image92.wmf
,

OAOD


oleObject106.bin

image93.wmf
·

·

·

·

·

(

)

5498442

AOEEODAODEODEOD

Þ+=Þ°+=°Þ=°


oleObject107.bin

image94.wmf
AB


oleObject108.bin

image95.wmf
·

·

(

)

38126

BOCBOE

<°<°


oleObject109.bin

oleObject8.bin

image96.wmf
·

·

·

·

·

(

)

38126883

BOCCOEBOECOECOE

Þ+=Þ°+=°Þ=°


oleObject110.bin

image97.wmf
·

·

·

1

2

CODDOECOE

==


oleObject111.bin

image98.wmf
·

COE


oleObject112.bin

image9.wmf
272


oleObject9.bin

image10.wmf
UCLN


oleObject10.bin

image11.wmf
.20400.8092.13872.17340

ABCD


oleObject11.bin

image12.wmf
x


oleObject12.bin

image13.wmf
45

112011

x

<<


oleObject13.bin

image14.wmf
{

}

{

}

{

}

{

}

.7;8.8;9.9;10.7;9

AxBxCxDx

ÎÎÎÎ


oleObject14.bin

image15.wmf
15151515

......

90.9494.9898.102146.150

G

=++++


oleObject15.bin

image16.wmf
15111

....

49060225

ABCD


oleObject16.bin

image17.wmf
,

xy


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

5

4

2243;22272

yy

x

+

-=+=


oleObject18.bin

image19.wmf
2222

.9.1.40.9

AxyBxyCxyDxy

+=-=-+=-=-


oleObject19.bin

image20.wmf
nN

Î


oleObject20.bin

image21.wmf
62

nn

++

M


oleObject21.bin

image22.wmf
.0.1.2.3

ABCD


oleObject22.bin

image23.wmf
n


oleObject23.bin

image24.wmf
(

)

(

)

2

25

ppnn

=-+-


oleObject24.bin

image25.wmf
.0.1.2.3

ABCD


oleObject25.bin

image26.wmf
1111

111......1

23499

a

æöæöæöæö

=++++

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


oleObject26.bin

image27.wmf
a


oleObject27.bin

image1.wmf
232019

1333......3

A

=+++++


image28.wmf
11

.50..100.

10050

ABCD


oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

;

xy


oleObject29.bin

image30.wmf
235

xyxy

--=


oleObject30.bin

image31.wmf
.2.4.6.8

ABCD


oleObject31.bin

image32.wmf
,,

abc


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
81

1

47

1

a

b

c

=

+

+


oleObject33.bin

image34.wmf
abc

++=


oleObject34.bin

image35.wmf
.12.17.13.15

ABCD


oleObject35.bin

image36.wmf
.24.16.17.18

ABCD


oleObject36.bin

image37.wmf
n


oleObject37.bin

image2.wmf
231.

n

A

=-


image38.wmf
n


oleObject38.bin

image39.wmf
.15.16.17.18

ABCD


oleObject39.bin

image40.wmf
·

120

xOy

=°


oleObject40.bin

image41.wmf
·

·

3.

xOzyOz

=


oleObject41.bin

image42.wmf
·

xOz


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
.90.30.60.75

ABCD

°°°°


oleObject43.bin

image44.wmf
,,

ABC


oleObject44.bin

image45.wmf
3,120%.

OAOBOCOB

==


oleObject45.bin

image46.wmf
14

ABcm

=


oleObject46.bin

image47.wmf
OC


oleObject47.bin

